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Vấn đề là gì?

Các điểm chính

Tài liệu tóm tắt này áp dụng cho tất cả các đơn vị có tài sản phi 
tài chính trọng yếu phải thực hiện kiểm tra suy giảm giá trị theo 
IAS 36. Tài liệu này tổng hợp lại một số khái niệm cơ bản về 
suy giảm giá trị của tài sản phi tài chính và nhấn mạnh về các 
khía cạnh của phương pháp giá trị sử dụng (“VIU”) mà ở đó 
thường phát sinh các sai sót.

Suy giảm giá trị của tài sản là một trong những chủ đề lớn mà 
các công ty thường gặp phải khi lập BCTC theo IFRS. Chúng tôi 
kỳ vọng việc thực hiện kiểm tra suy giảm giá trị và các thuyết 
minh liên quan sẽ vẫn là lĩnh vực luôn được người sử dụng báo 
cáo tài chính cũng như các cơ quan quản lý chú trọng, đặc biệt 
là trong những giai đoạn bất ổn về kinh tế và địa chính trị gia 
tăng.
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Các tài sản phi tài chính dài hạn (ví dụ như bất động sản, nhà cửa và 
thiết bị (“PP&E”), tài sản vô hình và quyền sử dụng tài sản) phải được 
kiểm tra suy giảm giá trị theo từng tài sản riêng biệt nếu có dấu hiệu 
của việc suy giảm giá trị. Nếu giá trị có thể thu hồi của từng tài sản 
riêng biệt không thể ước tính được bởi nó không tạo ra dòng tiền độc 
lập, thì tài sản đó phải được kiểm tra như một phần của một đơn vị tạo 
tiền (“CGU”). Phần lớn các tài sản được kiểm tra suy giảm giá trị như 
một phần của một đơn vị tạo tiền hoặc một nhóm đơn vị tạo tiền.

Khi nhận diện một đơn vị tạo tiền, việc xem xét cách Nhà quản lý theo 
dõi việc hoạt động của doanh nghiệp có thể hữu dụng, nhưng đó 
không phải là yếu tố duy nhất. Việc xác định một đơn vị tạo tiền nên 
được dựa trên thực tế, với mỗi đơn vị tạo tiền là nhóm tài sản nhỏ 
nhất tạo ra dòng tiền độc lập đáng kể. Ví dụ, từng khách sạn và cửa 
hàng bán lẻ riêng biệt thường tạo ra thu nhập không phụ thuộc một 
cách đáng kể vào các khách sạn và cửa hàng khác, do vậy, từng 
khách sạn và cửa hàng bán lẻ riêng biệt này thường là được xác định 
là các đơn vị tạo tiền riêng biệt.

Có nhiều quy định khác nhau về lợi thế thương mại. Lợi thế thương 
mại phải được kiểm tra suy giảm giá trị ở cấp độ nhỏ nhất mà Nhà 
quản lý theo dõi. Nếu đó là trên cơ sở của các đơn vị tạo tiền riêng 
biệt, kiểm tra suy giảm giá trị cho lợi thế thương mại nên được thực 
hiện theo cơ sở này. Tuy nhiên, nếu Nhà quản lý theo dõi lợi thế 
thương mại trên cơ sở một nhóm các đơn vị tạo tiền, việc kiểm tra suy 
giảm giá trị cho lợi thế thương mại cần phản ánh cơ sở này. Cấp độ 
nhỏ nhất cho việc kiểm tra này không thể cao hơn một bộ phận kinh 
doanh theo IFRS 8. Điều này cần được xem xét ngay cả khi Tập đoàn 
không áp dụng IFRS 8. Nhà quản lý cần thận trọng để đảm bảo rằng 
từng CGU của doanh nghiệp được phân tách một cách thích hợp 
(nghĩa là chúng không quá lớn).

Việc nhận diện CGU cho việc kiểm tra suy giảm giá trị tài sản và phân 
nhóm CGU để kiểm tra cho lợi thế thương mại thường mang tính xét 
đoán đáng kể, mà theo đó, cần được thuyết minh rõ ràng trong báo 
cáo tài chính theo IAS 1.

1

Những vấn đề cần chú ý

Nhận diện đơn vị tạo tiền (“CGUs”) 
(dùng cho việc kiểm tra)
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Vào cuối mỗi kỳ báo cáo (bao gồm cả các giai đoạn giữa niên độ), các 
công ty nên đánh giá xem có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy một tài sản 
có thể bị suy giảm giá trị hay không. Chúng tôi kỳ vọng rằng nhiều 
công ty sẽ tiếp tục gặp phải tình trạng suy giảm giá trị của tài sản vào 
năm 2023 do tác động của dịch bệnh COVID-19, ảnh hưởng từ việc 
chiến sự Nga – Ukraine, lạm phát và lãi suất gia tăng, và các vấn đề 
liên quan đến khí hậu cũng như môi trường địa chính trị và kinh tế vĩ 
mô nói chung.

Việc đánh giá các dấu hiệu suy giảm giá trị có thể thể hiện một xét 
đoán kế toán đáng kể cần được thuyết minh theo IAS 1. Khi có các 
yếu tố không chắc chắn, ngay cả khi Nhà quản lý kết luận rằng không 
có dấu hiệu suy giảm giá trị nào thì cơ sở lý luận cho kết luận đó vẫn 
cần phải được thuyết minh nếu nó thể hiện một sự xét đoán đáng kể.

IAS 36 yêu cầu cách tiếp cận từ dưới lên đối với các kiểm tra suy giảm 
giá trị. Nếu một dấu hiệu suy giảm giá trị được xác định và nó liên 
quan đến một tài sản hoặc một CGU cụ thể thì trước tiên, tài sản hoặc 
CGU đó phải được kiểm tra suy giảm giá trị trước. Theo IAS 36, lợi 
thế thương mại (có thời hạn sử dụng hữu ích vô thời hạn) được kiểm 
tra suy giảm giá trị ít nhất một lần mỗi năm và khi có dấu hiệu suy 
giảm giá trị. Việc kiểm tra suy giảm giá trị cho lợi thế thương mại của 
các nhóm CGU được thực hiện sau khi các tài sản và CGU riêng lẻ đã 
được kiểm tra và có khả năng phải ghi nhận suy giảm giá trị.

2.

Những vấn đề cần chú ý 
(tiếp theo)

Các dấu hiệu về suy giảm giá trị
(thời điểm phải kiểm tra)
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Có hai phương pháp để tính giá trị có thể thu hồi theo IAS 36 là: giá trị 
hợp lý trừ đi chi phí bán (“FVLCD”); và giá trị sử dụng (“VIU”). FVLCD 
là cách tiếp cận của những người tham gia thị trường, mặc dù hầu 
như luôn dựa trên mô hình chiết khấu dòng tiền. VIU cũng là một mô 
hình chiết khấu dòng tiền, với các yêu cầu và giới hạn cụ thể về những 
dòng tiền có thể và không thể đưa vào việc ước tính, như được quy 
định trong chuẩn mực. Giá trị ghi sổ của tài sản hoặc CGU được so 
sánh với giá trị cao hơn của FVLCD và VIU để xác định nếu có việc 
suy giảm giá trị.

Nhiều công ty (ngoại trừ một số ngành đặc thù) mặc định sử dụng 
phương pháp VIU vì nó thường được kỳ vọng sẽ có giá trị cao hơn; 
tuy nhiên, nếu mô hình VIU chỉ ra sự suy giảm giá trị thì FVLCD phải 
được xem xét trước khi ghi nhận bất kỳ sự suy giảm giá trị nào.

3.

Những vấn đề cần chú ý 
(tiếp theo)

Giá trị có thể thu hồi là giá trị cao hơn 
giữa giá trị sử dụng và giá trị hợp lý trừ 
chi phí bán
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Dự toán dòng tiền phải dựa trên ngân sách hoặc dự toán mới nhất đã 
được Nhà quản lý phê duyệt. Các giả định cho dự toán dòng tiền phải 
hợp lý và có căn cứ, đồng thời chúng phải thể hiện ước tính hợp lý 
nhất của Nhà quản lý về hoàn cảnh kinh tế sẽ diễn ra trong thời gian 
còn lại của tài sản hoặc CGU. Dòng tiền được sử dụng trong mô hình 
chiết khấu dòng tiền để xác định FVLCD có thể khác với VIU. Bất kỳ 
sự khác biệt nào về dòng tiền được sử dụng theo hai phương pháp 
đều cần được xem xét về tính hợp lý.

Những thay đổi trong môi trường kinh tế hiện tại có thể có nghĩa là 
những giả định hợp lý ở thời điểm cách đây một năm có thể không còn 
phù hợp ở thời điểm hiện tại. Kiểm toán viên được kỳ vọng sẽ kiểm 
chứng các giả định chính trong dự toán dòng tiền do Nhà quản lý xây 
dựng.

Cần chú trọng nhiều hơn đến bằng chứng bên ngoài khi chuẩn bị và 
kiểm toán các giả định của dự toán dòng tiền. Ví dụ: dự toán dòng tiền 
nên được so sánh với thông tin bên ngoài, chẳng hạn như báo cáo 
của các nhà phân tích, quan điểm của các chuyên gia bên thứ ba và 
các nhà dự báo kinh tế. Có thể thu thập các báo cáo phân tích cho hầu 
hết các lĩnh vực thị trường và những báo cáo này phải được coi là 
bằng chứng chứng thực hoặc phản biện để đánh giá các giả định 
chính của Nhà quản lý. Các giao dịch có thể so sánh và bội số trong 
các giao dịch này cũng có thể là điểm tham chiếu hữu ích cho việc 
đánh giá.

4.

Những vấn đề cần chú ý 
(tiếp theo)

Các giả định phải hợp lý và có căn cứ, 
dựa trên ngân sách đã được phê duyệt
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Nhà quản lý thường giả định rằng khấu hao (đối với bất động sản, nhà 
cửa và thiết bị và quyền sử dụng tài sản) là đại diện xấp xỉ cho dòng 
tiền chi ra cần thiết để thay thế tài sản hỏng hóc trong mô hình đều vô 
hạn. Trong thời kỳ lạm phát cao, khấu hao không phải là một đại diện 
tốt để thể hiện cho dòng tiền ra trong tương lai. Nhà quản lý cần phải 
cẩn thận để đảm bảo rằng các giả định thay thế là phù hợp. Lạm phát 
nói chung cần phải được xem xét cẩn thận trong các mô hình hiện tại, 
khi mà chúng được xây dựng trên cơ sở danh nghĩa (nghĩa là bao 
gồm cả tác động của lạm phát), bởi vì không phải tất cả các chi phí 
đều có mức độ rủi ro như nhau trước lạm phát và doanh thu chỉ có thể 
bị ảnh hưởng bởi lạm phát tới mức độ mà lạm phát có thể được 
chuyển sang khách hàng do các nhân tố suy thoái.

Lưu ý: Nếu vốn hóa thị trường thấp hơn giá trị có thể thu hồi, cần kiểm 
chứng các giả định

Vốn hóa thị trường thấp hơn giá trị tài sản thuần là dấu hiệu rõ ràng 
cho việc cần kiểm tra suy giảm giá trị theo chuẩn mực. Nếu vốn hóa thị 
trường thấp hơn giá trị tính toán của VIU thì tính phù hợp của các giả 
định cần được kiểm chứng.

4.

Những vấn đề cần chú ý 
(tiếp theo)

Các giả định phải hợp lý và có căn cứ, 
dựa trên ngân sách đã được phê duyệt 
(tiếp theo)
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Dòng tiền sử dụng trong việc tính toán giá trị có thể thu hồi nên nhất 
quán với các tài sản đang được kiểm tra về giá trị ghi sổ của CGU đó. 
Việc kiểm tra suy giảm giá trị yêu cầu việc so sánh được thực hiện 
theo một cách phù hợp. Tài sản doanh nghiệp, vốn lưu động, thuế thu 
nhập và nợ phải trả là những lĩnh vực chính cần xem xét.

Tài sản và chi phí chung của doanh nghiệp
Giá trị ghi sổ của một CGU bao gồm:
● tài sản cấu thành trực tiếp và riêng biệt cho CGU; và 
● phân bổ trên cơ sở hợp lý và nhất quán các tài sản gián tiếp thuộc 

về CGU, bao gồm cả tài sản doanh nghiệp và lợi thế thương mại.

Dòng tiền ra thuộc một CGU phải bao gồm việc phân bổ hợp lý các chi 
phí chung của doanh nghiệp. Việc phân bổ tài sản và chi phí chung 
của doanh nghiệp có mối liên hệ với nhau. Ví dụ: nếu một phần giá trị 
còn lại của thương hiệu được phân bổ cho CGU thì mọi khoản phí 
quản lý nội bộ mà CGU phải trả liên quan đến việc sử dụng thương 
hiệu đó phải được loại trừ khỏi dòng tiền ra để tránh tính hai lần. Nhìn 
chung, trong kiểm tra VIU, tất cả chi phí chung phải được đưa vào mô 
hình VIU, ở cấp độ CGU hoặc ở cấp độ nhóm tổng hợp; ngược lại, 
trong kiểm tra FVLCD, chỉ những chi phí cần thiết để điều hành và 
quản lý theo quan điểm của các bên tham gia thị trường mới được 
đưa vào.

5.

Những vấn đề cần chú ý 
(tiếp theo)

So sánh phù hợp - xem xét tài sản doanh 
nghiệp, vốn lưu động, thuế thu nhập 
doanh nghiệp và nợ phải trả
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Chúng tôi nhận thấy những sai sót phổ biến thường xảy ra trong việc 
phân bổ tài sản doanh nghiệp cho CGU. Nhà quản lý có thể đã không 
phân bổ tài sản doanh nghiệp cho các CGUs trên cơ sở rằng chúng 
không bị suy giảm giá trị riêng biệt hoặc trên cơ sở rằng việc phân bổ 
không thể được thực hiện một cách hợp lý, trong khi thực tế là có thể. 
Chúng tôi cũng nhận thấy Nhà quản lý không phân bổ tài sản doanh 
nghiệp cho một CGU riêng lẻ (điều này đôi khi có thể đúng), nhưng sau 
đó cũng không phân bổ chúng ở cấp độ nhóm CGU, dẫn đến việc tài 
sản doanh nghiệp bị loại khỏi đánh giá suy giảm giá trị một cách không 
chính xác. Kiểm toán viên được kỳ vọng rằng sẽ cân nhắc (và, nếu 
thích hợp, sẽ kiểm chứng) việc phân bổ CGU của Nhà quản lý và họ sẽ 
ghi lại việc xem xét này.

Vốn lưu động
Giá trị ghi sổ chỉ bao gồm các tài sản tạo ra dòng tiền trong tương lai 
được sử dụng để xác định VIU. Nhiều doanh nghiệp xây dựng dự toán 
dòng tiền cho mục đích kiểm tra suy giảm giá trị dựa trên dự toán dòng 
tiền có sẵn của doanh nghiệp. Các dự toán này bao gồm các dòng tiền 
phát sinh từ việc thanh toán số dư vốn lưu động vào cuối năm. Các 
chuẩn mực cho phép các doanh nghiệp này không điều chỉnh các dự 
toán, với điều kiện là giá trị ghi sổ của CGU được tăng lên một khoản 
bằng giá trị của tài sản lưu động và giảm đi một khoản bằng giá trị nợ 
phải trả lưu động.

Thuế thu nhập doanh nghiệp
Dòng tiền dùng để tính toán giá trị có thể thu hồi nên loại trừ các dòng 
tiền liên quan đến lỗ tính thuế, vì những khoản này không ảnh hưởng 
đến giá trị có thể thu hồi của CGU đang được kiểm tra. Theo chuẩn 
mực, thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và hoãn lại được yêu cầu 
phải được loại trừ khỏi dòng tiền của VIU, nhưng chúng phải được đưa 
vào dòng tiền của FVLCD. Trong thực tế, tỷ lệ chiết khấu sau thuế và 
dòng tiền thường được sử dụng trong các mô hình VIU, về mặt lý 
thuyết có thể cho ra các kết quả giống nhau, nhưng yêu cầu xem xét 
thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại khiến việc này trở nên phức tạp. 
 

Những vấn đề cần chú ý 
(tiếp theo)

5. So sánh phù hợp - xem xét tài sản doanh 
nghiệp, vốn lưu động, thuế thu nhập 
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Nợ phải trả
Dòng tiền ra liên quan đến các nghĩa vụ đã được ghi nhận là nợ phải 
trả thường bị loại trừ vì nợ phải trả liên quan được loại trừ khỏi CGU, 
ví dụ về các khoản nợ đó bao gồm vay, nợ phải trả về thuê tài sản, 
lương hưu và các khoản dự phòng. Một khoản nợ chỉ được bao gồm 
trong CGU nếu giá trị có thể thu hồi của CGU không thể xác định được 
mà không xem xét khoản nợ này. Ví dụ, các khoản nợ liên quan đến 
việc ngừng hoạt động thường được đưa vào vì chúng không thể tách 
rời khỏi các tài sản liên quan. Một sai sót phổ biến là khấu trừ nợ phải 
trả (thường được chiết khấu theo lãi suất phi rủi ro hoặc lãi suất đi 
vay) khỏi các tài sản CGU và sau đó đưa dòng tiền ra vào mô hình 
VIU (chiết khấu theo tỷ lệ chiết khấu được tính toán từ WACC) dẫn 
đến một khoản chênh lệch sẵn có do các tỷ lệ chiết khấu khác nhau. 
Đoạn 78 của IAS 36 loại bỏ vấn đề này bằng cách yêu cầu giá trị ghi 
sổ của khoản nợ phải trả được khấu trừ khỏi cả tài sản của CGU và 
dòng tiền của mô hình VIU, dẫn đến tác động trung lập.
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Một tài sản có thời gian sử dụng hữu hạn phải có dòng tiền dự kiến 
phát sinh trong khoảng thời gian đó. Một tài sản hoặc một hoạt động 
kinh doanh có vòng đời vô thời hạn cần có giá trị cuối cùng trong dự 
toán dòng tiền. Giá trị này thể hiện số tiền mà một nhà đầu tư có thể 
trả cho dòng tiền ngoài khoảng thời gian dự báo cụ thể.

Giá trị cuối cùng được tính toán dưới dạng bội số (“exit multiple”) hoặc 
dưới dạng công thức vô hạn, lấy năm cuối cùng của dòng tiền và dự 
kiến chúng tăng trưởng vô hạn. Bội số này phải dựa trên dữ liệu thị 
trường và được áp dụng cho dòng tiền trong năm cuối cùng của dự 
báo. Dù chọn phương pháp nào thì điều quan trọng là dòng tiền sử 
dụng trong năm cuối cùng của dự báo phải ổn định. Cần cân nhắc cẩn 
thận xem liệu hoạt động kinh doanh có mang tính chu kỳ hay không, 
liệu có bất kỳ sự không phù hợp nào giữa chi tiêu vốn và khấu hao hay 
không và/hoặc liệu dòng tiền vô hạn có phù hợp với kỳ vọng trong 
tương lai của hoạt động kinh doanh hay không.

Đảm bảo rằng giai đoạn dự toán đủ dài (nhưng thường không quá 5 
năm) để đạt được mức tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng bình 
thường. Nếu giai đoạn dự toán quá ngắn, toàn bộ việc định giá sẽ phụ 
thuộc vào giá trị cuối cùng; bất kỳ sai số hoặc lỗi sẽ bị phóng đại.

Chúng tôi thường phát hiện rằng giá trị cuối cùng thường bị phóng đại, 
do việc đánh giá quá cao dòng tiền cho giai đoạn dự báo cuối cùng. 
Việc đánh giá quá cao này thường là phát sinh từ việc đưa các dòng 
tiền vào phát sinh một lần vào giai đoạn cuối cùng, sau đó được ngoại 
suy. Ngược lại, việc đánh giá quá thấp thường phát sinh khi mà dòng 
tiền ra bất thường bị phản ánh nhầm vào giai đoạn cuối cùng. Giai 
đoạn cuối cùng phải thể hiện trạng thái hoạt động ổn định của tài sản 
hoặc hoạt động kinh doanh.
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Tỷ suất tăng trưởng dài hạn phải hợp lý so với kỳ vọng lạm phát dài 
hạn trên khi mà dòng tiền được lập trên cơ sở danh nghĩa. Tỷ suất 
tăng trưởng danh nghĩa dài hạn vượt quá tốc độ tăng trưởng GDP 
danh nghĩa dài hạn hàm ý rằng việc kinh doanh đó cuối cùng sẽ tăng 
trưởng với tốc độ nhanh hơn chính nền kinh tế. Điều này khó có thể 
phù hợp khi mà tỷ suất tăng trưởng dài hạn cần được chứng thực 
và/hoặc kiểm chứng bằng cách sử dụng bằng chứng bên ngoài.
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Tỷ lệ chiết khấu được sử dụng là tỷ lệ phản ánh những rủi ro cụ thể của 
tài sản hoặc CGU và giá trị thời gian của tiền. Có khả năng là các CGU 
khác nhau có thể đảm bảo tỷ lệ chiết khấu khác nhau. Ví dụ, một số 
CGU có thể ở các lãnh thổ khác nhau hoặc chúng có thể chịu nhiều rủi 
ro liên quan đến khí hậu hơn và điều này cần được phản ánh trong tỷ lệ 
chiết khấu cho các CGU đó. Tuy vậy, tỷ lệ chiết khấu cũng không nên bị 
điều chỉnh cho những rủi ro đã được xem xét khi dự báo dòng tiền 
trong tương lai. Mặc dù vậy, trong hầu hết các trường hợp, việc tính 
toán dòng tiền chiết khấu dựa trên ngân sách đã được phê duyệt sẽ 
không được điều chỉnh theo rủi ro, do đó cần phải điều chỉnh tỷ lệ chiết 
khấu. Nhà quản lý cũng nên xem xét rủi ro quốc gia, rủi ro tiền tệ và rủi 
ro dòng tiền. Mặc dù IAS 36 yêu cầu sử dụng tỷ lệ chiết khấu trước 
thuế nhưng trên thực tế, dòng tiền sau thuế và tỷ lệ chiết khấu sau thuế 
thường được sử dụng, sau đó cần phải tính toán ra giá trị trước thuế  
tương đương cho mục đích thuyết minh.

Các dòng tiền phát sinh bằng ngoại tệ làm gia tăng thêm sự phức tạp 
khi tính toán tỷ lệ chiết khấu. Các dòng tiền trong tương lai được ước 
tính bằng loại tiền tệ mà chúng sẽ được tạo ra và sau đó được chiết 
khấu ở tỷ lệ phù hợp cho loại tiền tệ đó. Về mặt thực tế, tỷ lệ chiết khấu 
này thường khó xác định và có thể khác với tỷ lệ được sử dụng cho 
phần còn lại của phép tính giá trị hiện tại, vì nó mang tính đặc thù của 
quốc gia và chịu rủi ro tiền tệ.

Giá trị hiện tại của các dòng tiền bằng ngoại tệ phải được quy đổi theo 
tỷ giá giao ngay tại ngày thực hiện việc đánh giá suy giảm giá trị.

Nhà quản lý có thể đã đánh giá Chi phí vốn bình quân gia quyền 
(“WACC”) là giá trị đại diện hợp lý cho tỷ lệ chiết khấu thể hiện rủi ro 
liên quan đến tài sản trong CGU và giá trị thời gian của tiền.
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WACC không được phản ánh cấu trúc vốn của chính doanh 
nghiệp

Nhà quản lý có thể sử dụng WACC làm cơ sở xuất phát khi tính toán 
tỷ lệ chiết khấu, nhưng chuẩn mực yêu cầu giá trị WACC mang tính 
đặc thù của doanh nghiệp cần phải được điều chỉnh, ví dụ như để đảm 
bảo rằng tỷ lệ chiết khấu không liên quan tới cấu trúc vốn của doanh 
nghiệp. Chúng tôi quan sát thấy các sai sót có thể phát sinh trong các 
cấu phần của WACC, trong đó chi phí sử dụng vốn vay không dựa trên 
các khoản vay/thuê phát sinh gần đây hoặc được xác định dựa trên 
các khoản vay ngắn hạn trong khi thời gian dự báo dài hơn nhiều. 
Chúng tôi cũng thấy các lỗi sai trong đó lãi suất phi rủi ro được sử 
dụng liên quan đến một lãnh thổ khác với lãnh thổ mà CGU đó hoạt 
động, hoặc khi chỉ số beta của doanh nghiệp được giả định đơn giản 
là 1 (nghĩa là CGU biến động hoàn toàn giống với thị trường).

Tác động của sự bất ổn kinh tế gia tăng lên WACC

Khi các yếu tố không chắc chắn trong nền kinh tế tăng lên, các 
phương pháp tính toán WACC đã được thiết lập nên được tiếp tục sử 
dụng. Tuy nhiên, nhà quản lý cần đánh giá lại từng yếu tố đầu vào 
trong công thức tính toán và đánh giá lại kết quả một cách tổng thể. 
Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng các yếu tố đầu vào (chẳng hạn như lãi 
suất phi rủi ro dài hạn) được sử dụng để tính toán tỷ lệ chiết khấu sẽ 
tăng lên so với các giai đoạn trước. 
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Các tổn thất suy giảm giá trị tài sản phải được ghi nhận theo cùng trình 
tự mà việc kiểm tra tổn thất suy giảm giá trị tài sản được thực hiện dựa 
trên phương pháp tiếp cận "từ dưới lên" được mô tả ở Phần 2:

i. tài sản đơn lẻ;

ii. CGU; và

iii. nhóm CGU (bao gồm lợi thế thương mại).

Khi phân bổ suy giảm giá trị cho một nhóm CGU bao gồm lợi thế 
thương mại, nhà quản lý thực hiện theo trình tự:

i. phân bổ khoản suy giảm giá trị vào số dư lợi thế thương mại cho đến 
khi về 0; và

ii. phân bổ khoản suy giảm giá trị còn lại cho từng tài sản khác trong 
nhóm CGU dựa trên tỷ lệ tương ứng với giá trị ghi sổ của từng tài sản.

Một số công ty, sau khi đã ghi giảm toàn bộ giá trị lợi thế thương mại, 
chỉ phân bổ phần suy giảm giá trị còn lại cho các tài sản vô hình, chẳng 
hạn như danh sách khách hàng, thương hiệu hoặc nhãn hiệu. Điều này 
là không phù hợp với yêu cầu của IAS 36. Bất kỳ khoản suy giảm giá 
trị còn lại nào còn sót lại sau khi phân bổ cho lợi thế thương mại phải 
được phân bổ cho tất cả các tài sản phi tài chính dài hạn trong CGU 
hoặc nhóm CGU, bao gồm bất động sản, nhà cửa, thiết bị; quyền sử 
dụng tài sản và tài sản vô hình (trừ lợi thế thương mại).

Khi phân bổ tổn thất suy giảm giá trị cho các tài sản trong một nhóm 
CGU, giá trị của các tài sản riêng lẻ không được ghi thấp hơn mức cao 
nhất của:

i. Giá trị hợp lý trừ chi phí bán (“FVLCD”) của tài sản;

ii. Giá trị sử dụng (“VIU”) của tài sản; và

iii. 0.
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Nếu sự suy giảm giá trị của lợi thế thương mại được xác định ở cấp 
độ tập đoàn, điều này rất có thể sẽ khiến khoản đầu tư vào các công ty 
con có liên quan trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ cũng cần 
được đánh giá suy giảm giá trị. VIU của khoản đầu tư vào công ty con 
được xác định bằng giá trị hiện tại của khoản cổ tức dự kiến nhận 
được. Giá trị hiện tại của dòng tiền sau thuế ước tính từ việc sử dụng 
tài sản của công ty con có thể được sử dụng làm đại diện xấp xỉ khi 
mà công ty con không có nợ vay. Mặt khác, giá trị hiện tại của dòng 
tiền dự kiến phải được giảm tương ứng theo giá trị hợp lý của khoản 
nợ tồn đọng (cả bên ngoài và nội bộ tập đoàn), để xác định số tiền 
ròng có sẵn để phân phối.

Một số công ty đánh giá suy giảm giá trị của các khoản đầu tư vào các 
công ty con và các khoản cho vay phải thu từ các công ty con trên cơ 
sở kết hợp. Điều này không phù hợp với các yêu cầu trong chuẩn 
mực, vì các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết và công 
ty liên doanh nằm trong phạm vi của IAS 36, trong khi các khoản cho 
vay phải thu thuộc phạm vi của IFRS 9 để đánh giá suy giảm giá trị. 
Việc đánh giá suy giảm giá trị theo IAS 36 chỉ nên được thực hiện đối 
với giá trị ghi sổ của các khoản đầu tư, và các khoản cho vay phải thu 
từ các công ty con phải được loại bỏ khỏi giá trị hiện tại của dòng tiền 
dự kiến để làm giảm số tiền có thể thu hồi, như đã giải thích trong 
đoạn trên.
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IAS 36 và IAS 1 có các yêu cầu thuyết minh chi tiết.

Các giả định chính, và phương pháp tiếp cận của Nhà quản lý trong 
việc xác định giá trị được gán cho từng giả định đó phải được thuyết 
minh. Các giả định trọng yếu là những giả định có độ nhạy lớn nhất đối 
với giá trị có thể thu hồi (ví dụ: các giả định về tăng trưởng doanh thu 
và tỷ suất lợi nhuận). Nếu các giả định trọng yếu khác với những giả 
định được đưa ra bởi các nguồn thông tin bên ngoài hoặc kinh nghiệm 
trong quá khứ thì cần phải giải thích.

Trong những thời điểm có yếu tố không chắc chắn cao, việc thuyết 
minh độ nhạy là đặc biệt quan trọng. Yêu cầu thuyết minh độ nhạy bao 
gồm hai phần:

i. đoạn 134 của IAS 36 yêu cầu thuyết minh những thay đổi hợp lý có 
thể xảy ra trong giá trị của các giả định trọng yếu làm giảm chênh lệch 
giữa giá trị có thể thu hồi và giá trị ghi sổ xuống 0; và

ii. đoạn 125 của IAS 1 yêu cầu thuyết minh thông tin về các giả định có 
rủi ro đáng kể dẫn đến điều chỉnh trọng yếu đối với giá trị ghi sổ của tài 
sản và nợ phải trả trong năm tài chính tiếp theo.

10.
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Khi nào áp dụng?

Trong khi chuẩn mực về suy giảm giá trị tài sản – IAS 36 
không có những thay đổi lớn gần đây, việc áp dụng càng 
trở nên phức tạp trong bối cảnh có những bất ổn kinh tế 
gia tăng.



PwC
PwC

Liên hệ chúng tôi
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không 
được sử dụng thay cho ý kiến tư vấn của các tư vấn viên chuyên nghiệp.
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pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi 
bằng cách truy cập trang web www.pwc.com/vn.
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